
1 2

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 (7g30-8g05) SHDC TV TH-VÂN AN TV 1 (7g30-8g05) SHDC TV TV TV TV

2 (8g10-8g45) Đạo đức TV Toán KNS AV-TT 2 (8g10-8g45) TD-H TV TV TV TV

(8g45-9g10) (8g45-9g10)

3 (9g15-9g50) TV AV-NHÂN TV TV TV 3 (9g15-9g50) TV TNXH AV-TT AV-NHÂN AV-NHÂN

4 (9g55-10g30) TV AV-NHÂN TV TV TV 4 (9g55-10g30) TV TV TD-H AV-NHÂN AV-NHÂN

(10g35-13g30) (10g35-13g30)

5 (14g00-14g35) MT Toán AV-NHÂN TV Toán 5 (14g00-14g35) Toán MT AN Toán TV

(14g40-15g00) (14g40-15g00)

6 (15g10-15g45) TD-H Tcc AV-NHÂN TNXH TNXH 6 (15g10-15g45) KNS TH-VÂN HĐTN TNXH Toán

7 (15g50-16g25) AV-NHÂN HĐTN TD-H TVcc SHL 7 (15g50-16g25) Đạo đức AV-NHÂN Tcc TVcc SHL

3 4

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 (7g30-8g05) SHDC TV TV TV TV 1 (7g30-8g05) SHDC TV TV KNS TV

2 (8g10-8g45) AV-THÙY TV TV TV AN 2 (8g10-8g45) AV-HÂN TV TV TV TV

(8g45-9g10) (8g45-9g10)

3 (9g15-9g50) TV Toán AV-THÙY KNS TV 3 (9g15-9g50) TV TD-H AV-HÂN TV AN

4 (9g55-10g30) TV TD-H AV-THÙY Toán TV 4 (9g55-10g30) TV TV AV-HÂN TH-VÂN Toán

(10g35-13g30) (10g35-13g30)

5 (14g00-14g35) Toán TNXH TV TH-VÂN Tcc 5 (14g00-14g35) TV TNXH Toán MT TVcc

(14g40-15g00) (14g40-15g00)

6 (15g10-15g45) Đạo đức TVcc Tcc MT TD-H 6 (15g10-15g45) Toán HĐTN TNXH TD-H Tcc

7 (15g50-16g25) TVcc HĐTN TNXH AV-THÙY SHL 7 (15g50-16g25) Đạo đức Tcc TVcc AV-HÂN SHL

NGHỈ TRƯA NGHỈ TRƯA

RA CHƠI ( chiều ) RA CHƠI ( chiều )

GVCN : Nguyễn Thùy Ngọc Hương - GVTA : Nguyễn Thị Thùy GVCN : Hoàng Thị Thùy Tiên - GVTA : Nguyễn Ngọc Hân

                          Thứ

Tiết

                          Thứ

Tiết

RA CHƠI ( sáng ) RA CHƠI ( sáng )

RA CHƠI ( chiều ) RA CHƠI ( chiều )

Trường Tân Sơn Nhất THỜI KHÓA BIỂU - NH 2023-2024 Trường Tân Sơn Nhất THỜI KHÓA BIỂU - NH 2023-2024

Lớp : 1/3    BÁN TRÚ - TA TỰ CHỌN - NÂNG CAO ( Áp dụng từ 05/09/2023 ) Lớp : 1/4    BÁN TRÚ - TA TỰ CHỌN - NÂNG CAO ( Áp dụng từ 05/09/2023 )

                          Thứ

Tiết

                          Thứ

Tiết

RA CHƠI ( sáng ) RA CHƠI ( sáng )

NGHỈ TRƯA NGHỈ TRƯA

Trường Tân Sơn Nhất THỜI KHÓA BIỂU - NH 2023-2024 Trường Tân Sơn Nhất THỜI KHÓA BIỂU - NH 2023-2024

Lớp : 1/1    BÁN TRÚ - TA TỰ CHỌN - NÂNG CAO - PHẦN MỀM ( Áp dụng từ 05/09/2023 ) Lớp : 1/2    BÁN TRÚ - TA TỰ CHỌN - NÂNG CAO - PHẦN MỀM ( Áp dụng từ 05/09/2023 )

GVCN : Bùi Nguyễn Ngọc Oanh - GVTA : Hoàng Thị Phương Nhân  



5 6

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 (7g30-8g05) SHDC TH-VÂN TV TV AV-NHÂN 1 (7g30-8g05) SHDC TV TV TH-VÂN TD-H

2 (8g10-8g45) Toán Toán TV TV AV-NHÂN 2 (8g10-8g45) TV TV TV AN KNS

(8g45-9g10) (8g45-9g10)

3 (9g15-9g50) TV TV Toán Toán TV 3 (9g15-9g50) AV-NHÂN Toán Toán TV TV

4 (9g55-10g30) TV TV HĐTN KNS TV 4 (9g55-10g30) AV-NHÂN TH-VÂN TNXH TV TV

(10g35-13g30) (10g35-13g30)

5 (14g00-14g35) AV-NHÂN TNXH TH-VÂN TNXH Toán 5 (14g00-14g35) TV AV-NHÂN TVcc Toán Toán

(14g40-15g00) (14g40-15g00)

6 (15g10-15g45) AV-NHÂN Đạo đức TD-H TVcc SHL 6 (15g10-15g45) Toán AV-NHÂN MT TVcc TNXH

7 (15g50-16g25) AN TVcc MT Tcc TD-H 7 (15g50-16g25) Đạo đức TD-H HĐTN Tcc SHL

7 8

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 (7g30-8g05) SHDC AV-NHÂN TD-V AV-NHÂN TD-V 1 (7g30-8g05) SHDC Toán TV Toán KNS

2 (8g10-8g45) Toán AV-NHÂN Toán AV-NHÂN Toán 2 (8g10-8g45) AV-NHÂN TV TD-V TV TD-V

(8g45-9g10) (8g45-9g10)

3 (9g15-9g50) TV TV TV TV TV 3 (9g15-9g50) Toán TH-VÂN Toán TH-VÂN TV

4 (9g55-10g30) TV TV TV TV TV 4 (9g55-10g30) TV TV MT TV TV

(10g35-13g30) (10g35-13g30)

5 (14g00-14g35) Đạo đức Toán TNXH Toán MT 5 (14g00-14g35) TV TNXH TV AN Toán

(14g40-15g00) (14g40-15g00)

6 (15g10-15g45) AN TNXH HĐTN TH-VÂN KNS 6 (15g10-15g45) TNXH TVcc Tcc AV-NHÂN TVcc

7 (15g50-16g25) Tcc TVcc TVcc SHL TH-VÂN 7 (15g50-16g25) Đạo đức HĐTN AV-NHÂN AV-NHÂN SHL

RA CHƠI ( chiều ) RA CHƠI ( chiều )

                          Thứ

Tiết

                          Thứ

Tiết

RA CHƠI ( sáng ) RA CHƠI ( sáng )

NGHỈ TRƯA NGHỈ TRƯA

Trường Tân Sơn Nhất THỜI KHÓA BIỂU - NH 2023-2024 Trường Tân Sơn Nhất THỜI KHÓA BIỂU - NH 2023-2024

Lớp : 2/3    BÁN TRÚ - TA TỰ CHỌN - NÂNG CAO ( Áp dụng từ 05/09/2023 ) Lớp : 2/4    BÁN TRÚ - TA TỰ CHỌN - NÂNG CAO ( Áp dụng từ 05/09/2023 )

GVCN : Phạm Thị Bích - GVTA : Hoàng Thị Phương Nhân GVCN : Ngô Thị Thúy - GVTA : Hoàng Thị Phương Nhân

RA CHƠI ( sáng ) RA CHƠI ( sáng )

NGHỈ TRƯA NGHỈ TRƯA

RA CHƠI ( chiều ) RA CHƠI ( chiều )

Lớp : 2/1    BÁN TRÚ - TA TỰ CHỌN - NÂNG CAO ( Áp dụng từ 05/09/2023 ) Lớp : 2/2    BÁN TRÚ - TA TỰ CHỌN - NÂNG CAO ( Áp dụng từ 05/09/2023 )

GVCN : Chung Hồng Phiến - GVTA : Hoàng Thị Phương Nhân GVCN : Nguyễn Thị Thu Trúc - GVTA : Hoàng Thị Phương Nhân

                          Thứ

Tiết

                          Thứ

Tiết

Trường Tân Sơn Nhất THỜI KHÓA BIỂU - NH 2023-2024 Trường Tân Sơn Nhất THỜI KHÓA BIỂU - NH 2023-2024



9 10

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 (7g30-8g05) SHDC Toán TV MT TV 1 (7g30-8g05) SHDC AV-THÙY TV AV-TT TV

2 (8g10-8g45) Toán TV AV-TT Toán TV 2 (8g10-8g45) Toán AV-THÙY Toán AV-TT Toán

(8g45-9g10) (8g45-9g10)

3 (9g15-9g50) TV AV-THÙY Toán TV TD-V 3 (9g15-9g50) AV-THÙY TV TD-V TV SHL

4 (9g55-10g30) TV AV-THÙY TD-V TNXH KNS 4 (9g55-10g30) AV-THÙY Toán HĐTN TV TD-V

(10g35-13g30) (10g35-13g30)

5 (14g00-14g35) AN Đạo đức HĐTN AV-THÙY Toán 5 (14g00-14g35) TV TNXH CN Toán AV-THÙY

(14g40-15g00) (14g40-15g00)

6 (15g10-15g45) AV-THÙY TNXH CN AV-THÙY AV-TT 6 (15g10-15g45) TV AN Tcc KNS AV-THÙY

7 (15g50-16g25) AV-THÙY TVcc Tcc TH-VÂN SHL 7 (15g50-16g25) Đạo đức TVcc TH-VÂN TNXH MT

11 12

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 (7g30-8g05) SHDC TV TV TV TV 1 (7g30-8g05) SHDC TD-V AV-THÙY AV-THÙY TV

2 (8g10-8g45) Toán Toán MT Toán Toán 2 (8g10-8g45) Toán TD-V AV-THÙY AV-THÙY Toán

(8g45-9g10) (8g45-9g10)

3 (9g15-9g50) TV TD-V Toán AV-THÙY TVcc 3 (9g15-9g50) TV Toán Toán TV TVcc

4 (9g55-10g30) TV TD-V TV AV-THÙY SHL 4 (9g55-10g30) TV TV TV TV SHL

(10g35-13g30) (10g35-13g30)

5 (14g00-14g35) Đạo đức TH-VÂN AV-THÙY TNXH KNS 5 (14g00-14g35) AV-THÙY Đạo đức HĐTN Toán TH-VÂN

(14g40-15g00) (14g40-15g00)

6 (15g10-15g45) TVcc AV-TT AN CN TH-VÂN 6 (15g10-15g45) MT Tcc TNXH CN AN

7 (15g50-16g25) TNXH HĐTN AV-THÙY Tcc AV-THÙY 7 (15g50-16g25) KNS TH-VÂN TVcc TNXH AV-TT

RA CHƠI ( sáng ) RA CHƠI ( sáng )

NGHỈ TRƯA NGHỈ TRƯA

RA CHƠI ( chiều ) RA CHƠI ( chiều )

Lớp : 3/3    BÁN TRÚ - TA CTGDPT 2018 - NÂNG CAO  ( Áp dụng từ 05/09/2023 ) Lớp : 3/4    BÁN TRÚ - TA CTGDPT 2018 - NÂNG CAO  ( Áp dụng từ 05/09/2023 )

GVCN : Đỗ Thị Lưỡng - GVTA :  Nguyễn Thị Thùy GVCN : Đoàn Minh Vọng - GVTA :  Nguyễn Thị Thùy

                          Thứ

Tiết

                          Thứ

Tiết

NGHỈ TRƯA NGHỈ TRƯA

RA CHƠI ( chiều ) RA CHƠI ( chiều )

Trường Tân Sơn Nhất THỜI KHÓA BIỂU - NH 2023-2024 Trường Tân Sơn Nhất THỜI KHÓA BIỂU - NH 2023-2024

GVCN : Nguyễn Gia Việt Hòa - GVTA :  Nguyễn Thị Thùy GVCN : Bùi Phạm Thanh Trúc - GVTA :  Nguyễn Thị Thùy

                          Thứ

Tiết

                          Thứ

Tiết

RA CHƠI ( sáng ) RA CHƠI ( sáng )

Trường Tân Sơn Nhất THỜI KHÓA BIỂU - NH 2023-2024 Trường Tân Sơn Nhất THỜI KHÓA BIỂU - NH 2023-2024

Lớp : 3/1    BÁN TRÚ - TA CTGDPT 2018 - NÂNG CAO - PHẦN MỀM ( Áp dụng từ 05/09/2023 ) Lớp : 3/2    BÁN TRÚ - TA CTGDPT 2018 - NÂNG CAO - PHẦN MỀM ( Áp dụng từ 05/09/2023 )



13 14

Lớp : 4/2    BÁN TRÚ - TA CTGDPT 2018 - NÂNG CAO - PHẦN MỀM ( Áp dụng từ 05/09/2023 )

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 (7g30-8g05) SHDC Toán Toán Toán Toán 1 (7g30-8g05) SHDC Toán AV-HÂN TV Toán

2 (8g10-8g45) Toán TV LS-ĐL TV TV 2 (8g10-8g45) Toán KH AV-HÂN TV TV

(8g45-9g10) (8g45-9g10)

3 (9g15-9g50) TV AV-HÂN TH-VÂN KH KNS 3 (9g15-9g50) AV-HÂN TV Toán AV-HÂN AV-TT

4 (9g55-10g30) TV AV-HÂN AV-TT MT TD-H 4 (9g55-10g30) AV-HÂN Đạo đức TV AV-HÂN AV-TT

(10g35-13g30) (10g35-13g30)

5 (14g00-14g35) AV-HÂN AV-TT TV AV-HÂN LS-ĐL 5 (14g00-14g35) KNS AN LS-ĐL Toán TD-H

(14g40-15g00) (14g40-15g00)

6 (15g10-15g45) AV-HÂN KH TV AV-HÂN CN 6 (15g10-15g45) TV TD-H TH-VÂN KH LS-ĐL

7 (15g50-16g25) TD-H Đạo đức HĐTN AN SHL 7 (15g50-16g25) TV MT HĐTN CN SHL

15 16

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 (7g30-8g05) SHDC AV-HÂN Toán Toán AN 1 (7g30-8g05) SHDC TV TD-H AV-HÂN AV-TT

2 (8g10-8g45) Toán AV-HÂN TV MT TV 2 (8g10-8g45) TV TV Toán AV-HÂN TV

(8g45-9g10) (8g45-9g10)

3 (9g15-9g50) TD-H Toán TD-H TV Toán 3 (9g15-9g50) TH-VÂN Toán TV Toán Toán

4 (9g55-10g30) TV TV TH-VÂN AV-TT SHL 4 (9g55-10g30) TD-H LS-ĐL KH TV AN

(10g35-13g30) (10g35-13g30)

5 (14g00-14g35) TV Đạo đức CN TV AV-HÂN 5 (14g00-14g35) Toán Đạo đức MT KNS Tcc

(14g40-15g00) (14g40-15g00)

6 (15g10-15g45) KH LS-ĐL HĐTN LS-ĐL AV-HÂN 6 (15g10-15g45) TV CN AV-HÂN LS-ĐL SHL

7 (15g50-16g25) AV-HÂN Tcc TVcc KH KNS 7 (15g50-16g25) KH HĐTN AV-HÂN TVcc AV-HÂN

RA CHƠI ( chiều ) RA CHƠI ( chiều )

                          Thứ

Tiết

                          Thứ

Tiết

RA CHƠI ( sáng ) RA CHƠI ( sáng )

NGHỈ TRƯA NGHỈ TRƯA

Trường Tân Sơn Nhất THỜI KHÓA BIỂU - NH 2023-2024 Trường Tân Sơn Nhất THỜI KHÓA BIỂU - NH 2023-2024

Lớp : 4/3    BÁN TRÚ - TA CTGDPT 2018 - NÂNG CAO  ( Áp dụng từ 05/09/2023 ) Lớp : 4/4    BÁN TRÚ - TA CTGDPT 2018 - NÂNG CAO  ( Áp dụng từ 05/09/2023 )

GVCN : Đàm Thị Nga - GVTA : Nguyễn Ngọc Hân GVCN : Trần Thị Thu Thủy - GVTA : Nguyễn Ngọc Hân

RA CHƠI ( sáng ) RA CHƠI ( sáng )

NGHỈ TRƯA NGHỈ TRƯA

RA CHƠI ( chiều ) RA CHƠI ( chiều )

Trường Tân Sơn Nhất THỜI KHÓA BIỂU - NH 2023-2024 Trường Tân Sơn Nhất THỜI KHÓA BIỂU - NH 2023-2024

Lớp : 4/1    BÁN TRÚ - TA CTGDPT 2018 - NÂNG CAO - PHẦN MỀM ( Áp dụng từ 05/09/2023 )

GVCN : Nguyễn Bích Thảo - GVTA : Nguyễn Ngọc Hân GVCN :  Trần Ngọc Quỳnh Dung - GVTA : Nguyễn Ngọc Hân

                          Thứ

Tiết

                          Thứ

Tiết



17 18

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 (7g30-8g05) CC LTVC Tập đọc LTVC AV-NGỌC 1 (7g30-8g05) CC AV-NGỌC AV-NGỌC LTVC TLV

2 (8g10-8g45) Tập đọc TD-H Toán Toán AV-NGỌC 2 (8g10-8g45) Tập đọc AV-NGỌC AV-NGỌC Toán Toán

(8g45-9g10) (8g45-9g10)

3 (9g15-9g50) Toán Toán KH AV-TT TLV 3 (9g15-9g50) Toán LTVC Tập đọc KC AV-NGỌC

4 (9g55-10g30) Đạo đức LS TLV ĐL Toán 4 (9g55-10g30) Đạo đức Toán Toán KH AV-NGỌC

(10g35-13g30) (10g35-13g30)

5 (14g00-14g35) AV-NGỌC KC AV-NGỌC CT KH 5 (14g00-14g35) KH TD-H TLV TD-H ĐL

(14g40-15g00) (14g40-15g00)

6 (15g10-15g45) AV-NGỌC KT AV-NGỌC TVcc Tcc 6 (15g10-15g45) CT MT LS AN Tcc

7 (15g50-16g25) MT AV-NGỌC AN TD-H SHTT 7 (15g50-16g25) KT AV-TT TVcc AV-NGỌC SHTT

Tin học Tin học

19 20

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 (7g30-8g05) CC LTVC AV-TT LTVC TLV 1 (7g30-8g05) CC TD-H Tập đọc TLV LTVC

2 (8g10-8g45) Tập đọc Toán TD-H Toán Toán 2 (8g10-8g45) Tập đọc TH-VÂN Toán TH-VÂN TD-H

(8g45-9g10) (8g45-9g10)

3 (9g15-9g50) AV-NGỌC ĐL Tập đọc CT TD-H 3 (9g15-9g50) Toán TLV AV-NGỌC Toán Toán

4 (9g55-10g30) AV-NGỌC KC Toán KT LS 4 (9g55-10g30) KH Toán AV-NGỌC KH SHTT

(10g35-13g30) (10g35-13g30)

5 (14g00-14g35) Toán AV-NGỌC TLV AV-NGỌC TVcc 5 (14g00-14g35) Đạo đức ĐL LTVC CT AV-NGỌC

(14g40-15g00) (14g40-15g00)

6 (15g10-15g45) KH AV-NGỌC KH AV-NGỌC Tcc 6 (15g10-15g45) KT Tcc LS TVcc MT

7 (15g50-16g25) Đạo đức AN AV-NGỌC MT SHTT 7 (15g50-16g25) AV-NGỌC Tcc KC TVcc AN

Tin học

RA CHƠI ( sáng ) RA CHƠI ( sáng )

NGHỈ TRƯA NGHỈ TRƯA

RA CHƠI ( chiều ) RA CHƠI ( chiều )

Lớp : 5/3    BÁN TRÚ - TA TĂNG CƯỜNG ( Áp dụng từ 05/09/2023 ) Lớp : 5/4    BÁN TRÚ - TA ĐỀ ÁN ( Áp dụng từ 05/09/2023 )

GVCN : Đặng Thị Ngọc Thúy  - GVTA : Trần Thị Diệu Ngọc GVCN : Lưu Phương Thảo - GVTA : Trần Thị Diệu Ngọc

                          Thứ

Tiết

                          Thứ

Tiết

NGHỈ TRƯA NGHỈ TRƯA

RA CHƠI ( chiều ) RA CHƠI ( chiều )

Trường Tân Sơn Nhất THỜI KHÓA BIỂU - NH 2023-2024 Trường Tân Sơn Nhất THỜI KHÓA BIỂU - NH 2023-2024

GVCN : Đặng Tố Quyên - GVTA : Trần Thị Diệu Ngọc GVCN : Vũ Ngọc Bảo Vân - GVTA : Trần Thị Diệu Ngọc

                          Thứ

Tiết

                          Thứ

Tiết

RA CHƠI ( sáng ) RA CHƠI ( sáng )

Trường Tân Sơn Nhất THỜI KHÓA BIỂU - NH 2023-2024 Trường Tân Sơn Nhất THỜI KHÓA BIỂU - NH 2023-2024

Lớp : 5/1    BÁN TRÚ - TA TĂNG CƯỜNG ( Áp dụng từ 05/09/2023 ) Lớp : 5/2    BÁN TRÚ - TA TĂNG CƯỜNG ( Áp dụng từ 05/09/2023 )



21 22

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 (7g30-8g05) CC TLV Tập đọc LTVC TLV 1 (7g30-8g05)

2 (8g10-8g45) Tập đọc Toán TH-VÂN Toán Toán 2 (8g10-8g45)

(8g45-9g10) (8g45-9g10)

3 (9g15-9g50) Toán AV-NGỌC Toán MT ĐL 3 (9g15-9g50)

4 (9g55-10g30) TH-VÂN AV-NGỌC LS KH SHTT 4 (9g55-10g30)

(10g35-13g30) (10g35-13g30)

5 (14g00-14g35) TD-H KH TD-H KC AN 5 (14g00-14g35)

(14g40-15g00) (14g40-15g00)

6 (15g10-15g45) LTVC TVcc CT Tcc AV-NGỌC 6 (15g10-15g45)

7 (15g50-16g25) Đạo đức TVcc KT Tcc AV-NGỌC 7 (15g50-16g25)

23 24

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 (7g30-8g05) 1 (7g30-8g05)

2 (8g10-8g45) 2 (8g10-8g45)

(8g45-9g10) (8g45-9g10)

3 (9g15-9g50) 3 (9g15-9g50)

4 (9g55-10g30) 4 (9g55-10g30)

(10g35-13g30) (10g35-13g30)

5 (14g00-14g35) 5 (14g00-14g35)

(14g40-15g00) (14g40-15g00)

6 (15g10-15g45) 6 (15g10-15g45)

7 (15g50-16g25) 7 (15g50-16g25)

NGHỈ TRƯA NGHỈ TRƯA

RA CHƠI ( chiều ) RA CHƠI ( chiều )

0 0

                          Thứ

Tiết

                          Thứ

Tiết

RA CHƠI ( sáng ) RA CHƠI ( sáng )

RA CHƠI ( chiều ) RA CHƠI ( chiều )

Trường Tân Sơn Nhất THỜI KHÓA BIỂU - NH 2023-2024 Trường Tân Sơn Nhất THỜI KHÓA BIỂU - NH 2023-2024

Lớp :      (  ) Lớp :      (  )

                          Thứ

Tiết

                          Thứ

Tiết

RA CHƠI ( sáng ) RA CHƠI ( sáng )

NGHỈ TRƯA NGHỈ TRƯA

Trường Tân Sơn Nhất THỜI KHÓA BIỂU - NH 2023-2024 Trường Tân Sơn Nhất THỜI KHÓA BIỂU - NH 2023-2024

Lớp : 5/5    BÁN TRÚ - TA ĐỀ ÁN ( Áp dụng từ 05/09/2023 ) Lớp :      (  )

GVCN : Nguyễn Thanh Bình  - GVTA : Trần Thị Diệu Ngọc 0


